
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8+9

1 Vũ Thị Lan
Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng
24.000.000 10.000.000 34.000.000

2

Nguyễn Xuân 

Thành
Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng
18.000.000 10.000.000 28.000.000

3
Nguyễn Xuân 

Công

Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng
36.000.000 10.000.000 46.000.000

4
Nguyễn Xuân 

Thắng

Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng
10.000.000 10.000.000

5
Nguyễn Xuân 

Quang

Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng
18.000.000 10.000.000 28.000.000

6
Nguyễn Xuân 

Vinh

Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng
18.000.000 10.000.000 28.000.000

P 216,5 114.000.000 60.000.000 174.000.000

Hỗ trợ thuê nhà

(theo Điều 9, 

Quyết định số 

15/2026/QĐ-

UBND ngày 

27/3/2026)

PHỤ LỤC 04

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT CÁC KHOẢN HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Dự án: Mở rộng trụ sở Công an tỉnh (Cơ sở 1) - Đợt 2

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /          /2026 của UBND phường Phan Đình Phùng)

ĐVT: Đồng

Phương án bồi thường các khoản hỗ trợ

Hỗ trợ di chuyển 

tài sản (theo 

Điều 16, Quyết 

định số 

15/2026/QĐ-

UBND ngày 

27/3/2026)

Tổng cộngSố tờ Số thửa

Diện tích 

thu hồi 

(m2)

Loại đất

26 72 216,5 ODT

TT
Họ và tên người sử 

dụng đất
Vị trí thửa đất
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